
PHỤ LỤC: TỔNG MỨC ĐẦƯ TƯ ĐIỀU CHỈNH

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân) theo hình thức hợp đồng BOT

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tổng BOT TPCP NSNN 2013 Tổng BOT TPCP NSNN 2013 NSNN 2021-2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1
Chi phí bồi thường GPMB và tái định

cư
            824,90                     -                 734,90                     90,00            593,44                     -              388,73                    90,00                             114,71   

Hầm Đèo Cả             599,15               509,15                     90,00            480,50            388,73                    90,00                                 1,77   

Hầm Cù Mông             160,51               160,51              65,48                    -                                 65,48   

Hầm Hải Vân               65,23                 65,23              47,46                               47,46   

2 Chi phí xây dựng và thiết bị        15.303,93         13.125,13            2.178,80                           -         13.254,16        10.040,36         2.148,51                          -                            1.065,29   

2,1 Chi phí xây dựng       10.823,34          8.958,53           1.864,81                          -           8.799,74          5.869,62        1.864,84                         -                           1.065,29   

Hầm Đèo Cả          5.600,31           3.735,50            1.864,81         4.437,58          1.507,46         1.864,84                          1.065,29   

Hầm Cù Mông          1.751,57           1.751,57         1.280,94          1.280,94   

Hầm Hải Vân          3.471,45           3.471,45         3.081,22          3.081,22   

2,2 Chi phí thiết bị         4.480,60          4.166,60              313,99         4.454,42          4.170,74           283,67                         -                                      -     

Hầm Đèo Cả          2.075,29           1.761,30               313,99         2.231,12          1.947,44            283,67                                     -     

Hầm Cù Mông             967,14              967,14         1.143,71          1.143,71   

Hầm Hải Vân          1.438,17           1.438,17         1.079,59          1.079,59   

3
Chi phí vận hành hầm Hải Vân qua

đèo giai đoạn 2016-2017 và 2018-2020
            150,30              150,30            455,72             455,72   

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGTVT  ngày       /4/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT Hạng mục 

TMĐT duyệt tại Quyết định số 3107/QĐ-BGTVT ngày 

05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Tổng mức đầu tư điều chỉnh

Ghi chú

1



4

Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư, chi phí

khác (đã bao gồm 29,431 tỷ đồng chi

phí Ban QLDA của Cơ quan có thẩm

quyền theo các Quyết định phê duyệt

của Bộ GTVT: số 1515/QĐ-BGTVT

ngày 12/7/2018, số 429/QĐ-BGTVT

ngày 05/03/2018) 

         3.000,54           2.539,92               460,62                           -           1.988,12          1.638,81            349,31                          -                                       -     

5 Chi phí dự phòng          3.052,54           3.052,54                      -                             -                      -                            -                                       -     

6
Lãi vay trong thời gian xây dựng (tạm

tính)
         3.822,00           2.238,32            1.583,68                           -           2.612,45          1.992,38            620,07                          -                                       -     

Hầm Đèo Cả          1.897,00              313,32            1.583,68         1.453,66             833,59            620,07   

Hầm Cù Mông             705,00              705,00            398,39             398,39   

Hầm Hải Vân          1.220,00          1.220,00            760,40             760,40   

TỔNG (bao gồm lãi vay trong thời 

gian xây dựng)
       26.154,21         21.106,21            4.958,01                     90,00       18.903,89        14.127,26         3.506,63                    90,00                          1.180,00   
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